
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2002 UXTC 14 tuần

17 2 40 2002 Đa UXTC to/VMC

17 3 37 2002 UBT(P) 12cm

18 4 47 3013 UXTC 18 tuần

18 5 46 2012 LNM trong cơ TC

18 6 46 2002 UXTC 18 tuần

18 7 44 2022 UXTC 14 tuần

18 8 39 2002 UXTC 14 tuần

9 28 ĐT UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 33 2012 UBT(T) nghi u đặc

17 2 41 2032 UXTC 20 tuần

17 3 39 2002 UXTC 12 tuần + UBT(T)

18 4 76 7007 U quái BT(T)/Tai biến MMN

18 5 47 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 6 30 1021 UXTC 20 tuần/VMC Bóc UX

18 7 50 ĐT UXTC 15 tuần

18 8 49 1021 UXTC 14 tuần

9 48 4014 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 27 ĐT UBT nghi K

BS SẢN A + Đ.THẢO 

BS SẢN A + BÍCH TY 

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƢƠNG.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + ĐÀM VÂN + T.NGỌC 

V.HÒA + YẾN OANH + NGỌC DUNG

V.HÒA + NGỌC DUNG + YẾN OANH 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + P.DUNG 1 

BS SẢN A + TRÚC ANH

TH.VÂN + YÊN + TÚ NGÂN

TH.VÂN + YÊN + TÚ NGÂN

YÊN + TÚ NGÂN

HỒNG CẨM + LỤA.BM + UYÊN.NT

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + H THỊNH 1 + PHẠM TÀI 

TÔ NGUYỆT + PHƢƠNG ANH + DIỆU NGA

TÔ NGUYỆT + DIỆU NGA + PHƢƠNG ANH

BS PHẨU THUẬT

T.BÌNH + BS KHOA CSTS

T.BÌNH + BS KHOA CSTS + THANH HẰNG

HỒNG CẨM + LỤA.BM + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + TRANG.NT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ t/sát Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX + UBT(T), KTSD

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc u + Sinh thiết lạnh

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016 (Tuần3)

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP(P) chừa BT(T)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

ĐIỂU THỊ LANG

NEÁNG MY NI

NGUYỄN THỊ NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ MỘNG THU

VŨ THỊ HỒNG PHỤNG

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

TRẦN KIM LIÊN

QUÁCH THỊ NHỰT

LÊ THỊ KIỂM

NGUYỄN THỊ NHỢ

BÙI THỊ ĐÀO

LÊ THỊ MAI

CAO KIM NHÀN

BÙI THỊ MỴ TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

LÊ NGỌC THUẬN

TRẦN THỊ LẠC

NGUYỄN THỊ HỒNG

535UB

3043

2968

2975

3027

3019

2969

SHC

3029

5845

2951

3015

2950

3023

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

2954

5878

3026

PM

Ngày: 19/09/2016 

Ngày: 20/09/2016 

Ngày: 21/09/2016 

2985

3028

2958



17 2 50 2002 UXTC 14 tuần/Bí tiểu

18 3 72 3013 CIN 2 mô nạo kênh/Cao HA

18 4 74 4044 UBT(T) 5 cm

18 5 52 2002 UXTC 14 tuần

18 6 46 1001 UXTC 18 tuần

18 7 46 2003 UXTC 14 tuần

8 43 4004 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 61 2012 UXTC 14 tuần

17 2 48 2002 UXTC 16 tuần

17 3 44 2002 UXTC 16 tuần/Cƣờng kinh

18 4 43 3002 UXTC 14 tuần/VMC

18 5 49 4004 UXTC 14 tuần

18 6 47 1021 UXTC 16 tuần

18 7 46 ĐT UXTC 28 tuần

18 8 41 ĐT UXTC 18 tuần

9 41 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 49 4024 UXTC 14 tuần

17 2 45 3003 UXTC 16 tuần

17 3 38 0000 UXTC 12 tuần/VS I

18 4 48 1012 Đa UXTC 14 tuần

18 5 41 0000 UXTC 12 tuần

18 6 40 3013 UXTC 16 tuần

18 7 35 ĐT UXTC 14 tuần

18 8 32 2002 UXTC 14 tuần

9 27 0000 UXTC 14 tuần

NGỌC TRANG + BÌNH THÀNH+ X.TRANG 1 

DỰ BỊ

D.MINH + VÕ + VĂN

D.MINH + VÕ + VĂN

PHẠM HẢI + CẢNH + D.TRINH.BM

PHẠM HẢI + CẢNH + D.TRINH.BM

PHẠM HẢI + D.TRINH.BM + CẢNH 

NGỌC TRANG + X.TRANG 1 + BÌNH THÀNH

THU NGUYỆT + X.TRANG 2 + TRUNG HIẾU

THU NGUYỆT + TRUNG HIẾU + X.TRANG 2 

DỰ BỊ

BS SẢN A + THẢO.PNT.DT + THÚY MAI

BS SẢN A + A.THƢ4

D.MINH + VÕ + VĂN

NHU + NGUYỄN LONG + H.THỊNH 2

NHU + NGUYỄN LONG + H.THỊNH 2

NHU + H.THỊNH 2 + NGUYỄN LONG

NGỌC HẢI + H. PHƢƠNG + H.NHẬT

NGỌC HẢI + H. PHƢƠNG + H.NHẬT

NGỌC HẢI + H.NHẬT + H. PHƢƠNG 

THỌ + THU HÀ 3 + Q.NHẬT

D.PHƢỢNG + CẨM NHUNG + M.LINH 1

D.PHƢỢNG + M.LINH 1 + CẨM NHUNG 

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHƢƠNG.PNT + K.XUYẾN

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƢƠNG.NT

THỌ + Q.NHẬT + THU HÀ 3

THỌ + Q.NHẬT + THU HÀ 3

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX + KT 2 ODT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

VÕ THỊ CẨM TÚ

TRẦN THỊ LỆ QUYÊN

TRẦN THỊ KIM HUYỀN

VÕ THỊ HỒNG LOAN

TRẦN THỊ HUYỀN MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ BÍCH

HỒ THỊ THÔI

HUỲNH THỊ THÚY NƢƠNG

NGÔ THỊ BÍCH

TĂNG CHĂN KIM

TRẦN NGỌC THU HOÀNG

ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THỊ NGỌC GIÀU

TRẦN THỊ CHÁNH CẨM

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MINH

NGUYỄN THỊ HỪNG

ĐỖ THỊ HÀ

VÕ THỊ THÚY PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ THU

VÕ THỊ CHỐN

PHAN THỊ CHÂU

NGUYỄN THỊ HẰNG

LÂM THỊ NINH

5993

3050

3095

3092

3058

3085

3073

3091

6134

3086

3055

3096

3059

3070

3046

3080

3084

3053

3008

3007

3010

5955

KP

556UB

3013

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/09/2016 

Ngày: 23/09/2016 


